
TT Mã SV Họ và tên Tên lớp Điểm Đạt giải Đội tuyển QG

I. Đại số

1 79790 Phạm Thị Thanh KTN59DH 8,5 Nhất x

2 77199 Trần Thị Phương Anh LQC59DH 8,3 Nhì x

3 78784 Nguyễn Đức Long CNT59DH 8,3 Nhì x

4 67058 Bùi Hồng Phúc DTV57DH 7,5 Ba x

5 73353 Đặng Quang Huy DTD58DH 7,5 Ba x

6 67951 Khoa Năng Cẩm Giang KTN57DH 6,5 KK x

7 75986 Vũ Thị Xuân Quỳnh LQC58DH 6,3 KK x

8 77349 Cao Văn Công LQC59DH 6,3 KK x

II. Giải tích

1 66217 Đào Văn Quân DTD56DH 8,0 Nhất x

2 67281 Đoàn Nhật Quang DTV57DH 6,5 Nhì x

3 73231 Đoàn Ngọc Âu DTV58DH 6,5 Nhì x

4 78892 Vũ Tâm Long CNT59DH 6,0 Ba x

5 77602 Lê Trọng Đạt DKT59DH 5,5 KK x

6 77514 Hoàng Văn Duy DKT59DH 5,0 KK

III. Vật lý

1 80285 Lê Thanh Tùng CTT59DH 9,5 Nhất x

2 76414 Đặng Văn Nhân MCN58DH 9,0 Nhì x

3 73256 Đỗ Công Danh DTV58DH 8,0 Ba x

4 78853 Quách Triệu Long TDH59DH 8,0 Ba x

5 78146 Phạm Huy Hoàng MTT59DH 7,0 KK x

6 78746 Đào Ngọc Long MCN59DH 7,0 KK x

7 68706 Nguyễn Duy Hoàng DKT57DH 5,0 x

8 79123 Phạm Xuân Nam MCN59DH 5,0 x

9 79925 Nguyễn Phúc Thọ MCN59DH 5,0 x

IV. Cơ lý thuyết

1 63100 Trần Tuấn Việt MTT56DH 9,80 Nhất x

2 56434 Vũ Văn Tân VTT55DH 9,50 Nhì x

3 67216 Cao Văn Tiên DKT57DH 9,50 Nhì x

4 63061 Ngô Thành Công MTT56DH 7,50 Ba x

5 63069 Nguyễn Việt Hoàng MTT56DH 7,50 Ba x

6 68899 Nguyễn Thanh Tùng DTA57DH 7,50 Ba x

V. Sức bền vật liệu

1 63149 Phạm Văn Duy VTT56DH 8 Nhất x

2 75199 Phạm Hồng Minh KTO58DH 7 Nhì x

3 74894 Nguyễn Minh Trường KTO58DH 6 Ba x

4 56491 Vũ Thị Dơn CTT55DH1 5 KK x

5 70019 Trần Phương Anh VTT57DH 5 KK x

6 75113 Phạm Doãn Hòa KCK58DH 5 KK x
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VI. ƯDTH trong Chi tiết máy

1 63892 Nguyễn Văn Hinh KCK56DH 9,5 Nhất x

2 69698 Phạm Hữu Sơn KCK57DH 9 Nhì x

3 57225 Nguyễn Xuân Tùng KCK56DH 8,5 Ba x

4 63889 Nguyễn Công Đức KCK56DH 8,5 Ba x

5 64483 Nguyễn Ích Thịnh KTO56DH 8,5 Ba x

6 67164 Bùi Văn Đức MXD57DH 8,5 Ba x

7 63923 Lê Văn Vĩ KCK57DH 7,5 KK x

8 64488 Lê Minh Trung KTO56DH 7,5 KK x

9 67494 Đỗ Văn Đại KCK57DH 7,5 KK x

10 68577 Nguyễn Như Quỳnh KCK57DH 7,5 KK x

11 68667 Nguyễn Xuân Vinh KCK57DH 7,5 KK x

VII. ƯDTH trong Nguyên lý máy

1 63971 Ngô Vũ Tình CDT56DH 9,2 Nhất x

2 63874 Trần Đức Anh KCK56DH 9 Nhì x

3 74592 Nguyễn Nhật Nam KCK58DH 8,5 Ba x

4 74901 Nguyễn Ngọc Tú KCK58DH 8,3 KK x

5 75935 Vũ Viết Linh KNL58DH 8,3 KK x

6 68228 Lê Ngọc Hân MXD57DH 8,3 KK x

VIII. Tin học chuyên

1 67993 Lã Đắc Hiếu CNT57DH 9 Nhất x

2 67306 Đoàn Văn Nguyên CNT57DH 8 Nhì x

3 69472 Phan Văn Nam CNT57DH 8 Ba x

4 68510 Nguyễn Hoàng Hải CNT57DH 7 KK x

5 73341 Đặng Việt Hoàng CNT58DH 7 KK x

6 75273 Phạm Văn Sơn KPM58DH 7 KK x

IX. Tin học văn phòng (Word)

1 79016 Mai Anh Minh LQC59DH 8,1 Nhất x

2 79306 Đỗ Thị Trang Nhung KTN59DH 7,8 Nhì x

3 79202 Mai Bích Ngọc LQC59DH 7,2 Ba x

4 79240 Vũ Thị Minh Ngọc LQC59DH 7,2 Ba x

5 80074 Hoàng Thu Trang KTN59DH 6,8 Ba x

6 74263 Nguyễn Thị Phương Hà QKT58DH 6,3 KK

7 79229 Thái Bảo Ngọc KTN59DH 6,1 KK

X. Tin học văn phòng (Excel)

1 65455 Nguyễn Đức Việt LQC56DH 9,2 Nhất x

2 75592 Trần Thị Ngọc Lan QKT58DH 8,6 Nhì x

3 67731 Hoàng Như Hữu KTN57DH 8,5 Nhì x

4 78868 Trần Hữu Ngọc Minh Long CNT59DH 8,4 Ba x

5 79650 Nguyễn Trường Sơn CNT59DH 8,4 Ba x

6 77472 Lương Thị Thùy Dương KTB59DH 8,3 KK

7 79355 Nguyễn Đức Phát KTN59DH 8,3 KK

8 77795 Phạm Thái Hà QKT59DH 8,1 KK

9 70082 Trần Vũ Phương Linh KTB57CL 7,1 KK
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XI. Tiếng Anh chuyên (thang điểm IELTS)

1 67744 Hà Hải Giang ATM57DH 7,8 Nhất

2 75545 Trần Thị Huệ NNA58DH 7,5 Nhì

3 67736 Hoàng Thùy Linh KTN57CL 7,3 Nhì

4 75250 Phạm Thị Như Phương ATM58DH 7,2 Ba

5 64571 Phạm Kiều Oanh ATM56DH 7,1 Ba

6 64677 Nguyễn Thị Minh Ngọc NNA56DH 7,1 Ba

7 64662 Trịnh Quốc Đạt NNA56DH 6,9 KK

8 69649 Phạm Quỳnh Oanh NNA57DH 6,9 KK

9 68056 Lương Mạnh Dũng NNA57DH 6,7 KK

10 79044 Trần Bình Minh NNA59DH 6,6 KK

XII. Cơ kết cấu

1 68527 Nguyễn Xuân Quý XDD57DH 9,00 Nhất x

2 63345 Đoàn Hồng Trang XDD56DH 8,50 Nhì x

3 68891 Nguyễn Thế Anh XDD57DH 8,50 Nhì x

4 63514 Trần Hữu Trường Phú XDD56DH 8,00 Ba x

5 67489 Đoàn Huy Trường XDD57DH 8,00 Ba x

XIII. Thủy lực

1 69501 Phạm Thái Sơn CTT57DH 9,00 Nhất

2 73777 Lê Xuân Đạo XDD58DH 8,00 Nhì

3 63314 Lê Minh Đạt CTT56DH 7,00 Ba

4 63326 Đoàn Như Lâm CTT56DH 7,00 Ba

5 63333 Hoàng Thế Nghĩa CTT56DH 7,00 Ba

6 75306 Phạm Thị Thúy BDA58DH 7,00 Ba

Nơi nhận:

- Các Khoa,Viện;

- Phòng: KHTC, CTSV, KT&ĐBCL;

- Lưu: ĐT, VT.

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Khắc Khiêm
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